
1 Bao nilon nhỏ 5x8 cm

- Chất liệu:PE dẻo, trắng trong
- Túi hình chữ nhật có hàn đáy, miệng bằng
- KT 5x8 cm
- 700 bao/kg

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Bao Bì Vui hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Kg

2 Bao nilon trắng có quai  15x20cm
- Chất liệu: HDPE, có quai màu trắng trong
- KT 15x20cm
- 350 bao/kg

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Tuấn Ngọc hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Kg

3 Bao nilon nhỏ 8x12 cm

- Chất liệu: PE dẻo, trắng trong
- Túi hình chữ nhật có hàn đáy, miệng bằng
- KT 8x12cm
- 600 bao/kg

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Bao Bì Vui hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Kg

4 Bao nilon vàng có quai 30 x 40 
cm

- Chất liệu: HDPE, màu vàng, có quai; dùng 
đựng rác thải y tế 
- KT 30x40cm
- 70 bao/kg

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Tuấn Ngọc hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Kg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê

           Theo nhu cầu của Trung tâm Y tế quận Thanh Khê và sau khi nghiên cứu thư mời chào giá, Công ty …….................xin gửi đến quý khách h
tư chuyên môn cho Trung tâm Y tế quận Thanh Khê theo đúng yêu cầu của Trung tâm như sau: 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

STT Tên hàng hóa Đặc tính kỹ thuật Thương hiệu/ Xuất xứ 
(Để tham khảo) ĐVT



5 Bao nilon xanh có quai 30 x 40 
cm

- Chất liệu: HDPE màu xanh, có quai; dùng 
đựng rác thải sinh hoạt
- KT 30x40cm
- 70 bao/kg

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Tuấn Ngọc hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Kg

6 Bao nilon xanh có quai 40 x 60 
cm

- Chất liệu: HDPE màu xanh, có quai; dùng 
đựng rác thải sinh hoạt
- KT 40x60cm
- 60 bao/kg

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Tuấn Ngọc hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Kg

7 Bao nilon vàng có quai 40 x 60 
cm

- Chất liệu: HDPE màu vàng, có quai; dùng 
đựng rác thải y tế  
- KT 40x60cm
- 60 bao/kg

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Tuấn Ngọc hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Kg

8 Bao rác trắng có quai 40x60cm

- Chất liệu: HDPE màu trắng trong, có quai; 
dùng đựng rác thải tái chế 
- KT 40x60cm
- 60 bao/kg

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Tuấn Ngọc hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Kg

9 Bao rác đen có quai 40x60cm

- Chất liệu: HDPE màu đen, có quai; dùng 
đựng rác thải nguy hại  
- KT 40x60cm
- 60 bao/kg

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Tuấn Ngọc hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

kg

10 Bót nhựa - Chất liệu nhựa PP, hình bàn chân
- KT 12,5 x 6 x 4,5 cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Hòa Phát hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

11 Bô nhựa tròn - Chất liệu nhựa PP có nắp
- KT 22x16cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Song Long hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

12 Ca nhựa - Chất liệu nhựa PP
- KT 28x15x12,5cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Song Long hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái



13 Cây chùi nhà cán nhôm

Gồm:- 01 cây lau cán rút inox 135cm, xoay 
360º
- 01 tải lau KT 60x15cm, chất liệu sợi tổng 
hợp hút nước tốt

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Hoàn Mỹ hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cây

14 Tải lau nhà - Tải lau KT 60x15cm, chất liệu sợi tổng hợp 
hút nước tốt

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Hoàn Mỹ hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

15 Bàn chải chà cầu tròn có tay - Chất liệu nhựa PP, có tay cầm
- KT 38x9x9cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Tự Lập hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cây

16 Bàn chải chà nền có tay - Chất liệu nhựa PP
- KT 15x4,5x6cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Tự Lập hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cây

17 Chổi dừa
- Chất liệu: cọng dừa thật, bó thủ công bằng 
sợi cước trắng
- KT 70cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dừa Việt hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cây

18 Chổi đót 
- Chất liệu bông đót, cán bằng nhựa PE
- Chiều dài cán 80cm 
- Độ rộng lưỡi: 50-55cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Bông May hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cây

19 Chổi quét nước - Cán chổi bằng inox dài 1,2m
- Đầu chổi bằng sợi cước nhựa rộng 36cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Song Long hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cây

20 Cây gạt nước
- Tay cầm bằng inox, tấm lùa bằng eva dẻo
- Chiều dài cán: 140cm
- KT tấm lùa: 43x10cm

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Megahome hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cây

21 Miếng chùi lapo - Chất liệu: sợi Poly-amide, hạt mài nhám
- KT 0,5x10x15cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: M&M hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Miếng



22 Cây lau kính 3 chức năng

- 01 án inox dài 1,6m có thể điều chỉnh độ dài
- 01 đầu nối lau nhựa PP bọc vải: dùng lau bụi 
trên cao
- 01 đầu nối lưỡi gạt cao su mềm
- 01 đầy nối nhựa dùng treo lấy vật trên cao
- 3 chức năng: gạt+lau kính,móc đồ, quét bụi

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: M&M hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cây

23 Xúc rác nhựa - Chất liệu nhựa PP , có cán dài
- KT 30x63,5cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

24 Nước lau sàn nhà (can lớn) - Nước thơm sau sàn hương bạc hà
- Trọng lượng 3,8kg/can

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Gift hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Can

25 Nước lau kính - Dung tích 580ml/ bình
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Gift hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Bình

26 Kem tẩy rửa đa năng - Hương chanh
- Khối lượng: 690ml/chai

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Gift hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Chai

27 Nước rửa chén - Hương chanh
- Dung tích 750ml/bình

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Sunlight hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Bình

28 Xà phòng rửa tay dạng nước - Dung tích 177mml
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Uniliver hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Chai

29 Xà phòng rửa tay dạng cục - Khối lượng 90gr
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Uniliver hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cục



30 Bột giặt gói nhỏ - Khối lượng 400gr/gói
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Uniliver hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Gói

31 Bột giặt gói lớn - Khối lượng 3kg/gói
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Uniliver hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Gói

32 Nước tẩy nhà vệ sinh - Dung tích 900ml/chai
- Không gây ăn mòn bề mặt gạch, bồn cầu

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Uniliver hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Chai

33 Dây nhựa trắng - Sợi nhựa màu trắng, phân phối dạng cuộn
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Việt Nam hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cuộn

34 Dây nhựa xanh - Sợi nhựa màu xanh, phân phối dạng bó
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Việt Nam hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Bó

35 Dép nhựa - Chất liệu nhựa, màu xanh, vàng
- Size từ 40-45

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Việt Nam hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Đôi

36 Găng tay cao su - Chất liệu: cao su latex, size L
- KT 22x38cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Đông Cầu Vồng hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Đôi

37 Bao gối - KT 30cmx50cm, chất liệu vải cotton
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Việt Nam hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

38 Ruột gối + Bao gối -KT 30cmx50cm, Chất liệu vải cotton
- Ruột bông gòn 30x40cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Việt Nam hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái



39 Chiếu 90x190cm - Chất liệu nhựa PP 
- KT 90x190cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Mai Huyền hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

40 Khăn vàng vuông - KT 30cmx30cm, màu vàng, chất liệu sợi 
cotton

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Hà Nội hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

41 Khăn lông to 50x100cm - KT 50cmx100cm, màu trắng, chất liệu sợi 
cotton

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Hải Vân hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

42 Khăn lông trắng 30x60cm - KT 30cmx60cm, màu trắng, chất liệu sợi 
cotton

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Hải Vân hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

43 Ly nhựa dùng 1 lần - Chất liệu nhựa PP trong, mỏng
- KT: cao 8cm, đáy 5cm, miệng ly 7,5 cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Đức Anh hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Lốc

44 Ly nhựa - Chất liệu nhựa PP, có quai
- Dung tích 250mml

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Song Long hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

45 Thảm nhựa chùi chân - Chất liệu nhựa PVC 
-  KT 40x60cm

- Xuất xứ: Thái Lan
- Thương hiệu: Welcome hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái 

46 Rổ nhựa 50x34cm - Chất liệu nhựa PP
- Kích thước: 50x34x11,5cm

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

47 Rổ nhựa 25x17cm - Chất liệu nhựa PP
- KT 25x17x7cm

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

48 Hộp đựng xà phòng - Chất liệu nhựa , nắp trong
- KT 13x10x4cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Song Long hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái



49 Hộp nhựa quai nắp gài 1,5L  Chất liệu nhựa PP, có nắp 
- KT 20.5 x 12.7 x 9.5 cm

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

50 Dây su lớn - Chất liệu cao su
- Đường kính 6cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Lợi Lợi hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

kg

51 Giấy vệ sinh - Giấy mềm 2 lớp
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: An An hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cuộn

52 Xô nhựa đỏ 20l có nắp
- Chất liệu nhựa PP, màu đỏ, có quai xách, nắp 
đậy
- Dung tích đựng 20L

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

53 Xô nhựa vàng 20l có nắp
- Chất liệu nhựa PP, màu vàng, có quai xách, 
nắp đậy
- Dung tích đựng 20L

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

54 Miếng rửa chén bằng thiếc - Chất liệu sợi cước inox 
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Scotch Brite hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

55 Thau nhựa 20cm - Chất liệu nhựa PP , đường kính miệng 20cm
- KT 20x14x7cm

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

56 Javel - Nồng độ 1-5%
- Đóng gói: chai 1L

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Mỹ Hảo hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Chai

57 Hộp vàng đựng vật sắc nhọn 1,5 L
- Chất liệu nhựa HDPE, màu vàng y tế
- Dung tích 1,5L, có vạch giới hạn độ đầy
- KT 10x10x20cm

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Cộng đồng xanh hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

58 Tấm trải giường sản khoa
- Chất liệu: da láng chống thấm nước, màu 
xám hoặc nâu
- KT: 75x200cm

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Việt Nam hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Tấm



59 Thảm nhựa chùi chân cỡ lớn - Chất liệu nhựa PVC, sợi nhựa rối
-  KT 100x150cm

- Xuất xứ: Thái Lan
- Thương hiệu: Welcome hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

60 Dung dịch vệ sinh thang máy Can 5L

- Độ pH: 8.0-9.0
- Độ nhớt: 200-500cps
- Màu trắng đục, hương chanh
- Dung tích: 5L

- Xuất xứ: Malaysia
-Thương hiệu: Goodmaid PRO hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Can

61 Dép sục tổ ong - Chất liệu nhựa mềm PVC, chống trượt, thiết 
kế tổ ong thoáng khí
- Size 43-44

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Việt Nam hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Đôi

62 Hộp nhựa quai nắp gài 15L - Chất liệu nhựa PP, có nắp 
- KT: 46x32x16cm

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

63 Hộp nhựa quai nắp gài 30L - Chất liệu nhựa PP, có nắp 
- KT: 57x38x21cm

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

64 Hộp nhựa quai nắp gài 55L  - Chất liệu nhựa PP, có nắp 
- KT: 67,6x45,7x25,4cm

- Xuất xứ: Việt Nam
-Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái

65 Giá inox để nước uống - Chất liệu inox không rỉ, thiết kế 2 tầng
- KT: 54x28cm

- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Việt Nam hoặc tương đương
- Năm sản xuất: 2024-2025

Cái



9

428

7

93

Thành tiền
(Đồng)

Đơn giá
(Đồng)Số lượng 

ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

ửi đến quý khách hàng báo giá  vật 
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